lịch sử 10: thi ghk1
Số câu: 10    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc của người Việt cổ hình thành trên cơ sở nào?
A. Sự phát triển của văn hóa Đông Sơn
B. Sự du nhập của văn hóa Ấn Độ
C. Sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa
D. Sự phát triển của văn hóa Sa Huỳnh

Câu 2: Nhà nước Văn Lang do ai đứng đầu?
A. Bồ chính
B. Thục Phán
C. Hùng Vương
D. Lạc tướng

Câu 3: Thành tựu tiêu biểu nhất của cư dân Văn Lang - Âu Lạc trong đời sống vật chất là gì?
A. Chế tạo đồ gốm men lam
B. Xây dựng đền tháp
C. Sản xuất giấy viết
D. Đúc trống đồng

Câu 4: Nền văn minh Chăm-pa chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất từ nền văn hóa nào?
A. Văn hóa Trung Hoa
B. Văn hóa Lưỡng Hà
C. Văn hóa Ấn Độ
D. Văn hóa Ai Cập

Câu 5: Kinh đô của nước Chăm-pa thời kỳ đầu đặt tại đâu?
A. Trà Kiệu
B. Sin-ha-pu-ra
C. Vi-giay-a
D. Đồng Dương

Câu 6: Nền văn minh Phù Nam hình thành và phát triển chủ yếu ở khu vực nào?
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đồng bằng sông Mã
C. Duyên hải miền Trung
D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 7: Đặc trưng nổi bật của văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại là gì?
A. Tiếp thu và Việt hóa văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa
B. Chỉ chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ
C. Chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây
D. Phát triển độc lập hoàn toàn

Câu 8: Tôn giáo nào du nhập vào Đông Nam Á sớm nhất?
A. Phật giáo
B. Công giáo
C. Ấn Độ giáo
D. Hồi giáo

Câu 9: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở đâu?
A. Thảo nguyên rộng lớn
B. Ven biển Địa Trung Hải
C. Lưu vực các con sông lớn
D. Vùng núi cao

Câu 10: Thành tựu văn hóa nào của người Ai Cập cổ đại vẫn còn giá trị đến ngày nay?
A. Chữ tượng hình
B. Kim tự tháp
C. Đền Pác-tê-nông
D. Hệ thống chữ La-tinh

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: A
Giải thích: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc hình thành trên cơ sở phát triển của văn hóa Đông Sơn.
Câu 2: Đáp án đúng: C
Giải thích: Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Hùng Vương.
Câu 3: Đáp án đúng: D
Giải thích: Trống đồng là thành tựu tiêu biểu nhất của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.
Câu 4: Đáp án đúng: C
Giải thích: Văn minh Chăm-pa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Ấn Độ.
Câu 5: Đáp án đúng: B
Giải thích: Kinh đô ban đầu của Chăm-pa là Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu, Quảng Nam).
Câu 6: Đáp án đúng: D
Giải thích: Văn minh Phù Nam hình thành và phát triển chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 7: Đáp án đúng: A
Giải thích: Văn minh Đông Nam Á tiếp thu có chọn lọc và bản địa hóa văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa.
Câu 8: Đáp án đúng: C
Giải thích: Ấn Độ giáo du nhập vào Đông Nam Á sớm nhất trong các tôn giáo lớn.
Câu 9: Đáp án đúng: C
Giải thích: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành sớm nhất ở lưu vực các con sông lớn.
Câu 10: Đáp án đúng: B
Giải thích: Kim tự tháp là thành tựu kiến trúc nổi bật của Ai Cập cổ đại còn tồn tại đến nay.
──────────────────────────────────────────────────
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